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1 25202305658  Trần Thủy  Diệu 31/07/2001 Quảng Bình 28SHT1

2 25203301491  Trần Huyền  Giang 10/09/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

3 25208617242  Đỗ Thị Du  Hạ 27/10/2001 Gia Lai 28SHT1

4 25202905542  Lê Thị Thúy  Hằng 02/02/2001 Quảng Trị 28SHT1

5 25208600724  Võ Thị Hồng  Huệ 22/05/2001 Bình Định 28SHT1

6 25202201620  Nguyễn Thị  Huyền 09/09/2000 Thanh Hóa 28SHT1

7 25202504610  Vũ Diệu  Linh 16/02/2001 Đắk Lắk 28SHT1

8 25202516229  Phan Thị Thu  Ngân 28/05/2001 Đà Nẵng 28SHT1

9 25202502290  Nguyễn Thị Hà  Nhi 30/09/2001 Quảng Bình 28SHT1

10 25203315731  Trần châu  nhi 12/03/2001 Đà Nẵng 28SHT1

11 25202503224  Nguyễn Thị Trà  Ni 23/09/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

12 25212905326  Trần Anh  Quốc 13/04/2001 Quảng Nam 28SHT1

13 25203305525  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 06/08/2001 Quảng Bình 28SHT1

14 25202504764  Hoàng Như  Thắm 07/11/2001 Bình Định 28SHT1

15 24217102151  Đặng Công  Thắng 11/06/2000 Quảng Nam 28SHT1

16 24217115229  Đặng Chí  Thành 28/01/2000 Kon Tum 28SHT1

17 25212907645  Đỗ Nguyễn Thiện  Thành 01/01/2001 Đà Nẵng 28SHT1

18 24217105058  Phan Phúc  Thịnh 18/05/2000 Đà Nẵng 28SHT1

19 25202500662  Đặng Thị Kim  Thịnh 15/08/2001
Buôn ma

thuột
28SHT1

20 25202502881  Nguyễn Thị Mỹ  Thu 23/04/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

21 25202915998  Đoàn Thị Kiến  Trúc 15/09/2001 Quảng Nam 28SHT1

22 24212114284  Trần Quốc  Trường 23/12/1996 Đà Nẵng 28SHT1

23 24205206510  Hoàng Quý  Thịnh 18/11/2000 Huế 28SYC1

24 26275218000  Phạm Đức  Anh 02/11/1994 Bắc Giang 28THT1

25 25207105807  Ngô Thị Ngọc  Ánh 11/05/2001 Quảng Nam 28THT1

26 24205211607  Lê Thị Thảo  Ngân 10/07/2000 Hà Tĩnh 26CSC2 Thi ghép

27 25205110289  Lê Thị Minh  Anh 26/11/2001 Thanh Hóa 27CSC2 Thi ghép

28 24205304688  Trần Phương  Thảo 04/05/2000 Quảng Nam 27TBN6 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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29 24205208194  Nguyễn Ngọc Thảo  Vân 06/07/2000 Quảng Trị 27TSC3 Thi ghép
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1 24205203734  Phan Quỳnh  Chi 23/07/2000 Đà Nẵng 28THT1

2 25203311018  Võ Thị Bích  Diễm 07/09/2001 Quảng Nam 28THT1

3 24205209301  Huỳnh Bình  Duyên 10/06/2000 Gia Lai 28THT1

4 25203304607  Huỳnh Thị Hồng  Gấm 17/12/2001 Quảng Ngãi 28THT1

5 25202508718  Hồ Thị Thảo  Giang 21/03/2001 Gia Lai 28THT1

6 26265218008  Đặng Thị  Hiền 02/12/1994 Bình Định 28THT1

7 24205110145  Võ Phạm Xuân  Hòa 03/05/2000 Đà Nẵng 28THT1

8 25218602495  Lê Tiến  Hoàng 18/11/2001 Gia Lai 28THT1

9 25202107081  Nguyễn Thị Thanh  Kiều 23/05/2001 Quảng Nam 28THT1

10 25203300573  Trương Mỹ  Linh 09/02/2001 Bình Định 28THT1

11 25207100913  Trần Thị Thùy  Linh 01/11/2001 Bình Định 28THT1

12 25205202839  Trương Thị Trà  Mai 09/10/2001 Quảng Nam 28THT1

13 24213206210  Văn Hữu  Minh 12/06/2000 Quảng Nam 28THT1

14 24201202202  Phan Thị Tuyết  Nga 09/03/2000 Quảng Trị 28THT1

15 24205111726
 Nguyễn Trương
Hoàng

 Ngọc 26/11/2000 Đà Nẵng 28THT1

16 25202407103  Huỳnh Thị  Như 27/05/2001 Quảng Nam 28THT1

17 25202101020  Nguyễn Thị Hằng  Ni 07/04/2001 Gia Lai 28THT1

18 24203215714  Ngô Thị Kiều  Oanh 19/09/2000 Đà Nẵng 28THT1

19 25215207516  Nguyễn Bá  Phước 21/04/2001 Lâm Đồng 28THT1

20 25212107781  Huỳnh Lê  Quân 18/01/2001 Quảng Nam 28THT1

21 25203314298  Lê Thị Hồng  Thắm 15/10/2001 Quảng Nam 28THT1

22 25215202340  Hoàng Chí  Thanh 28/03/2001 Quảng Nam 28THT1

23 24217115852  Thái Trần Văn  Thành 06/07/2000 Đắk Lắk 28THT1

24 24205206420  Nguyễn Thị Thanh  Thúy 12/12/2000 Phú Yên 28THT1

25 25203309199  Lê Thị Như  Thúy 19/11/2001 Quảng Nam 28THT1

26 25207107920  Hồ Thị Thanh  Thúy 11/04/2001 Quảng Nam 28THT1

27 25202504777  Nguyễn Huyền  Trang 23/04/2001 Quảng Bình 28THT1

28 25203303046  Dương Thị Ánh  Tuyết 05/03/2001 Quảng Nam 28THT1
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29 25203410060  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 20/06/2001 Quảng Nam 28THT1
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1 25203300572  Đặng Tú  Uyên 27/08/2001 Bình Định 28THT1

2 25203315985  Nguyễn Thị Toại  Viên 18/05/2001 Quảng Nam 28THT1

3 25212416381  Nguyễn Minh  Vinh 23/05/2000 Đắk Lắk 28THT1

4 25212607841  Trần Quang  Vinh 28/01/2001 Phú Yên 28THT1

5 25203317169  Võ Thị Vân  Anh 28/09/2001 Quảng Ngãi 28THT3

6 25207105991  Lê Thị Ngọc  Dung 11/06/2001 Quảng Nam 28THT3

7 25203305995  Lê Nguyễn Ngọc  Duyên 05/07/2001 Quảng Nam 28THT3

8 25207115988  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 13/04/2001 Quảng Nam 28THT3

9 25215203244  Lê Phước Vân  Hạnh 01/01/2001 Phú Yên 28THT3

10 25212916811  Trần Quốc  Huy 02/05/2001 Quảng Ngãi 28THT3

11 25203302921  Đinh Thị Diệu  Linh 15/10/2001 Quảng Nam 28THT3

12 25207108177  Lê Thị Trà  My 12/02/2001 Quảng Ngãi 28THT3

13 25203304245  Lê  Na 11/12/2001 Kon Tum 28THT3

14 25207107200  Lưu Thị Kim  Ngân 12/11/2001 Quảng Nam 28THT3

15 26265218016  Dương Thị Minh  Ngọc 06/12/1994 Khánh Hòa 28THT3

16 24205212294  Nguyễn Thị Thu  Pháp 09/01/2000 Gia Lai 28THT3

17 24205215015  Võ Thị Như  Quỳnh 01/01/2000 Quảng Nam 28THT3

18 24202102099  Lương Thị Cẩm  Sen 06/06/1999 Đăk Lăk 28THT3

19 24216616533  Nguyễn Sĩ  Thành 04/07/2000 Gia Lai 28THT3

20 24205208535  Võ Thị Thanh  Thảo 24/02/2000 Đắk Lắk 28THT3

21 25203102089  Trần Thị Thu  Thảo 23/05/2001 KON TUM 28THT3

22 25203305100  Nguyễn Phan Anh  Thư 20/10/2001 Quảng Nam 28THT3

23 24202606036  Bùi Thủy  Tiên 15/03/2000 Phú Yên 28THT3

24 25203105690  Nguyễn Ngọc  Trâm 10/04/2001 Đắk Lắk 28THT3

25 2120529576  Lê Cẩm  Tú 10/07/1996 NGHỆ AN 28THT3

26 25207102090  Thái Thị  Tuyến 21/03/2001 KON TUM 28THT3

27 25203108626  Lê Khánh  Vân 23/01/2001 Phú Yên 28THT3

28 25203303303  Trần Thị Thúy  Vân 20/04/2001 Quảng Ngãi 28THT3
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29 24205214893  Trần Khánh  Vy 04/11/2000 Đắk Lắk 28THT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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